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1.   ĐẶt vẤn đỀ
Rừng ngập mặn (Mangrove) là những cây mọc trên vùng chuyển tiếp giữa đất liền và biển ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, nơi đó cây tồn tại trong các điều kiện có độ mặn cao, ngập triều, gió mạnh, nhiệt độ cao, đất bùn và yếm khí. Rừng ngập mặn bao gồm những cây thân gỗ, cây bụi và cây thân thảo thuộc nhiều họ cây khác nhau nhưng có đặc điểm chung là cây thường xanh, đặc điểm sinh lý giống nhau và thích nghi trong điều kiện sống ảnh hưởng bởi chế độ thủy triều và yếm khí.


Rừng ngập mặn là tài nguyên quý giá về nhiều mặt như cung cấp lâm sản cho con người, là nơi cư trú và cung cấp thức ăn cho các loài thuỷ sản thông qua vật rụng, hạn chế xói mòn. Trong những thập niên qua, diện tích rừng ngập mặn của thế giới đã suy giảm đáng kể trong đó có Việt Nam. Rừng ngập mặn ở Việt Nam bị tàn phá trong chiến tranh và do nhu cầu phát triển nuôi trồng thủy sản đã làm cho diện tích rừng bị giảm sút và manh mún. Trước những thực trạng trên, việc trồng lại rừng ngập mặn ở Việt Nam đã được thực hiện, diện tích rừng tự nhiên trước đây đã thay thế bằng rừng nhân tạo. Việc phát triển nuôi tôm trong rừng ngập mặn và trên đất rừng ngập mặn vẫn đang diễn ra (Hình 1). Việc sử dụng và phát triển rừng ngập mặn cần được cân bằng giữa môi trường, kinh tế và xã hội.

2.   HiỆn trẠng rỪng ngẬp mẶn Ở ViỆt Nam

Theo Maurand (1943), Việt Nam có 400.000 ha rừng ngập mặn và chủ yếu là ở Nam bộ có 250.000 ha (Vũ Văn Cương, 1964) trong đó vùng Rừng Sát (40.000 ha), Cà Mau (150.000 ha), miền Trung và miền Bắc là (40.000 ha) và các nơi khác (20.000 ha). Diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam đã giảm một cách rõ rệt với nhiều lý do qua từng thời kỳ (Bảng 1). Đặc biệt do quá trình phát triển nuôi trồng thủy sản thiếu kiểm soát đã làm cho diện tích rừng giảm đến mức báo động. 
Bảng 1:  Diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam, 1943 - 2000

	Năm
	Nguồn
	Diện tích (ha)
	% so với 1943



	1943
	Paul Maurand
	400.000
	100,0

	1962
	Rollet
	290.000
	72,5

	1975
	Ross
	286.400
	71,6

	1983
	Viện ĐTQH Rừng
	252.000
	63,0

	2000
	Bộ NN và PTNT
	156.608 
	39,1


Trong giai đoạn 1962 - 1975, diện rừng ngập mặn của nước ta giảm xuống nhưng không cao mặc dù có nhiều khu vực bị rải chất độc, chỉ chiếm xấp xỉ 1% so với năm 1943, trong khi đó giai đoạn 1975 -1983 giảm 8,6% nhưng đến giai đoạn 1983 - 2000 thì diện tích giảm mạnh 23,9% do trong thời kỳ này phát triển nuôi tôm một cách đại trà trên toàn quốc, nhất là các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long và ven biển. Do chưa nhận biết được vai trò của rừng ngập mặn, nhiều người vẫn cho rằng rừng ngập mặn là rừng không có giá trị và là đất hoang nên đã sẳn sàng chặt bỏ rừng để nuôi tôm, xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư hoặc khu du lịch…
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Hình 1: Nuôi tôm trong rừng ngập mặn ở Cà Mau

Theo kết quả kiểm kê rừng toàn quốc năm 1999 (Quyết định số 286/Ttg của Chính phủ ngày 02/5/1997) và công bố vào tháng 11 năm 2000 thì diện tích rừng ngập mặn của nước ta như sau:

	Loại rừng
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ %



	Tổng diện tích (ha)
	156.608
	100,0

	Rừng tự nhiên
	  59.732
	  38,1

	Rừng trồng
	  96.876
	  61,9



Trong số 59.732 ha rừng tự nhiên thì có 80,2% diện tích đã được sử dụng là rừng phòng hộ, 5% là rừng đặc dụng và 14,8% là rừng kinh tế.


Do tình hình chặt phá rừng ngập mặn nuôi tôm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những thập niên 90, đến nay các khu vực này đã trồng lại nhiều rừng ngập mặn, kế đến là Đông Nam bộ với loài cây Đước (Rhizophora apiculata) là chủ yếu và vùng đồng bằng sông Hồng là loài cây Bần chua (Sonneratia caseolaris), Trang (Kandelia obovata) và Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza). 
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Hình 2: Rừng ngập mặn ở Vườn Quốc gia Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Hiện nay một số khu vực rừng ngập mặn đã được chuyển qua thành vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên (Hình 2). Những khu rừng này thuộc quy chế quản lý là rừng đặc dụng có nghĩa là không được tác động vào rừng, chủ yếu là tập trung bảo vệ. Một số khu rừng trồng cũng thuộc rừng đặc dụng với mật độ cao, đã quá tuổi thành thục nhưng không được tác động các biện pháp lâm sinh như  tỉa thưa để tạo không gian dinh dưỡng cho cây rừng phát triển hoặc thay thế một thế hệ cây rừng mới, trẻ hơn bằng cách khai thác để trồng lại rừng, từ những hạn chế trên đã làm cho rừng cạnh tranh, chất lượng cây giảm, cây rừng bị sâu bệnh. Rừng trồng không có cơ chế tự cân bằng như rừng tự nhiên, do đó một số khu rừng đặc dụng là rừng trồng cần có những biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động kịp thời để cho rừng sinh trưởng và phát triển. 


Một số khu rừng ngập mặn đã chuyển qua xây dựng những khu du lịch, khu dân cư. Hiện nay còn một số khu rừng ngập mặn với diện tích nhỏ nhưng là rừng nguyên sinh ở Phú Quốc, Côn Đảo (Hình 3), đây là nguồn tài nguyên quý cần được bảo vệ.

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



Hình 3 : Rừng nguyên sinh ở Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nuôi tôm trong rừng ngập mặn (Hình 4): Hiện nay còn tồn tại những kiểu nuôi tôm trên những vùng dọc ven biển mà có rừng ngập mặn trước đây đã bị chặt trắng để nuôi tôm, những khu này trở thành các ao tôm mà không có bóng cây che phủ do đó khi chuyển mùa từ nắng sang mưa hay những cơn mưa lớn đột xuất sẽ gây sốc cho tôm và tôm chết. Tính đến tháng 3/ 2008 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có 44.000 ha tôm bị chết là do hạn hán, nhiệt độ tăng cao, biên độ nhiệt cao (330 C vào ban ngày và 220 C vào ban đêm) và mưa đột xuất làm phèn trôi xuống ao (Han Son Dinh, 24/3/2008).


Nuôi tôm kết hợp trong rừng ngập mặn ở Cà Mau theo hướng lâm ngư kết hợp, tùy theo diện tích đất được giao mà tỉ lệ rừng biến động từ 50 - 70% diện tích và còn lại là diện tích nuôi tôm. Rừng bị chia nhỏ theo mương, líp dẫn đến vai trò phòng hộ của rừng cũng bị hạn chế, rừng bị manh mún. Mặc dù có hạn chế nhất định nhưng vẫn tốt hơn ở những nơi nuôi tôm không có rừng. Đây cũng là mô hình giúp người dân cải thiện cuộc sống đáng kể.

3.   RỪng ngẬp mẶn trong tương lai

Một số yếu tố tạo điều kiện cho rừng ngập mặn hình thành và phát triển như nước lợ, chất lắng đọng, vùng cửa sông, rừng ngập mặn chỉ xuất hiện trên mực nước triều trung bình, khí hậu … Với những yếu tố đó mà phân bố rừng ngập mặn của Việt Nam chỉ phân bố chính là ở miền Nam, thứ  đến là miền Bắc tập trung ở vùng cửa sông Hồng (Thái Bình, Hải Phòng …) và Quảng Ninh. Trong khi đó ở miền trung, do vùng này bị gió bão, hạn hán, ít vùng cửa sông (Estuary), khí hậu khắc nghiệt, nguồn phù sa hạn chế nên rừng ngập mặn không nhiều, nếu có thì diện tích cũng nhỏ.
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Hình 4: Nuôi tôm ở vùng rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

(Ảnh chụp từ máy bay 4/2008)

· Những tác động của sự thay đổi khí hậu đến rừng ngập mặn

- Nước biển dâng cao

Trong thế kỷ 21, với sự thay đổi khí hậu toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến rừng ngập mặn ở Việt Nam. Hiện nay có hai kịch bản về nước biển dâng cao ở nước ta. Theo IPCC Khi nước biển dâng cao hơn 1 mét so với hiện nay thì khoảng 40.000 km2, chiếm 21,1% diện tích của Việt Nam sẽ bị ngập nước biển (Schaefer, 2003) trong đó đa số rừng ngập mặn sẽ bị ngập chìm trong nước biển. Khi nước biển dâng cao diện tích rừng ngập mặn sẽ bị lùi sâu vào trong nội địa, nơi đất cao hơn làm cho diện tích rừng này giảm, nhất là những nơi bãi bồi với các loài cây tiên phong như Mấm trắng (Avicennia alba), Bần trắng (Sonneratia alba) sẽ chết do ngập sâu. Cây rừng ngập mặn chỉ hình thành và phát triển trên mực nước triều trung bình (Hình 5).

Rừng ngập mặn vùng cửa sông Cửu Long: Vùng này ở gần vị trí trung tâm xuất phát của các cây rừng ngập mặn của Đông Nam Á. Địa hình bằng phẳng, độ dốc bé, được phù sa bồi tụ, bờ biển nông, ít bị ảnh hưởng bởi bão. Mùa mưa nước ngập do nước trên thượng nguồn của sông Mekong chảy xuống, còn mùa khô thi độ mặn xâm nhập vào sâu trong đất liền, cùng với tác động của triều cường và gió mùa Đông Bắc thì độ mặn càng vào sâu trong đất liền. Khi nước biển dâng thì diện tích vùng này sẽ bị giảm do hiện tượng xâm nhập mặn của nước biển và hạn hán thì các loài cây vùng nước lợ như Bần chua (Sonneratia caseolaris), Dừa lá (Nypa fruticans) sẽ lùi sâu vào nội địa hơn và thay thế chỗ cũ bằng các loài cây chịu mặn hơn. 
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Hình 5: Sơ đồ hình thành rừng ngập mặn theo mực nước triều


Rừng ngập mặn ở mũi Cà Mau: Đây là khu rừng ngập mặn phong phú nhất của nước ta, chiếm vị trí quan trọng và diện tích lớn. Thành phần loài cây, sinh trưởng và phát triển cũng tốt hơn các vùng khác của Việt Nam. Do điều kiện tự nhiên ưu đãi, thuận lợi về nhiều mặt, mũi Cà Mau là một vùng đất mới (trầm tích Haloxen) nằm giữa biển Đông và vịnh Thái Lan. Bờ biển phía Đông Bắc bị xói lở mạnh, trong khi đó ở phía Tây Nam thì các bãi bồi phát triển mạnh. 

Ở khu vực này có hệ thống sông ngòi chằng chịt, sông phát xuất từ hướng đông, chảy qua hướng tây đổ ra biển và từ Bắc xuống Nam làm cho nước của biển Đông và vịnh Thái Lan thông nhau nên lượng nước mặn lưu thông khá rộng trên vùng này và độ mặn ít biến động so với vùng cửa sông Cửu Long. Do có hệ thống sông chảy về mang theo một lượng phù sa lớn với nhiều chất dinh dưỡng và trầm lắng bồi tụ thành những bãi đất mới bồi cho những loài cây ngập mặn tiên phong lấn chiếm.

Khi nước biển dâng cao thì phần lớn diện tích rừng ngập mặn trong vùng này bị ngập trong nước biển, diện tích rừng sẽ bị thu hẹp lại. Một số khu vực bồi chưa kịp nhô lên thì sẽ bị chìm trong nước biển. Việc gia tăng diện tích rừng ngập mặn thông qua lượng phù sa từ thượng nguồn đưa xuống cho vùng Nam bộ này còn phụ thuộc nhiều yếu tố như: 

(1) Khi thượng nguồn sông Mekong không phát triển thêm các nhà máy thủy điện và phá rừng phát triển mạnh thì lượng phù sa dưới hạ lưu sẽ nhiều, ngược lại thì diện tích rừng ngập mặn sẽ giảm và tăng dần tùy theo lượng phù sa và dòng chảy ở thượng nguồn đưa xuống. 

(2) Vào mùa khô thì lượng nước bị cạn kiệt do đó lượng phù sa chảy xuống không nhiều, đồng thời trong thời gian này khô hạn và nhiệt độ tăng cao, cây hô hấp nhiều làm cho năng suất rừng giảm. Vào mùa khô, kết hợp với lúc triều cường thì việc xâm nhập mặn sẽ tiến sâu vào nội địa kéo theo thay đổi thành phần loài cây rừng ngập mặn ở các vùng cửa sông Cửu Long. Vào mùa mưa, nước trên thượng nguồn sông Mekong sẽ chảy mạnh và đem theo khối lượng lớn phù sa cho vùng này, góp phần hình thành các bãi bồi tạo điều kiện cho các loài cây tiên phong như Bần chua (Sonneratia caseolaris), Mấm trắng (Avicennia alba), Bần trắng (Sonneratia alba) lấn chiếm. 

- Ảnh hưởng của CO2

Tăng CO2 làm cường độ quang hợp của cây rừng ngập mặn cũng tăng theo. Ở Australia, khi lượng CO2 tăng quang hợp của hai loài cây rừng ngập mặn như Đâng (Rhizophora stylosa) và Đước (Rhizophora apiculata) cũng tăng nhưng ở nhiệt độ thấp (Ball và cộng sự, 1997). Khi nhiệt độ và CO2 tăng cao sẽ làm cho San hô suy giảm, khi phá hủy San hô sẽ ảnh hưởng đến rừng ngập mặn do San hô có vai trò làm giảm sóng cho rừng ngập mặn (McLeod, Elizabeth và Salm, Rodney V, 2006).

Theo Ong Jing Eong (1993) cho rằng rừng Đước trồng 30 tuổi chứa 150 tấn C/ha/năm nhưng trả lại không khí khoảng 80 - 90% lượng carbon và còn lại là lượng tích tụ khoảng 7 - 18 tấn C/ha/năm trong sinh khối của cây rừng.

- Nhiệt độ tăng cao

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng ngập mặn rõ rệt. Cây ngập mặn phát triển chồi tối đa ở 250 C và ngưng mọc lá khi nhiệt độ dưới 150 C (Hutchings và Saenger, 1987). Khi nhiệt độ tăng trên 350 C thì cây ngập mặn ngừng quang hợp (Clough và cộng sự, 1982). Nhìn chung tình hình biến đổi về nhiệt độ ở các tỉnh phía Nam thấp, nhiệt độ sẽ gia tăng khoảng 20C vào cuối thế  kỷ này (Trần Đăng Hồng, 2006). Cây rừng ngập mặn sẽ chịu sự khắc nghiệt do mùa khô kéo dài và nhiệt độ tăng cao trong mùa khô là không tránh khỏi.

- Lượng mưa

Tiên đoán lượng mưa năm 2070 ở vùng hạ lưu sông Mekong sẽ không thay đổi nhưng mùa khô sẽ kéo dài và lượng mưa sẽ tập trung cao vào mùa mưa nhất là trong tháng 9 mưa nhiều hơn 80% (Trần Đăng Hồng, 2006). Thời gian mùa mưa ngắn hơn nhưng cường độ mưa lại tập trung trong vài tháng sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phân bố cây rừng ngập mặn. Mùa khô kéo dài làm cho cây rừng hạn chế sinh trưởng do hô hấp và thoát hơi nước tăng. Mùa trái giống của cây rừng ngập mặn thường tập trung từ tháng 7 - 10 hàng năm. Nếu mưa với cường độ cao sẽ làm cho các trái giống rụng sớm hơn.

- Bão và lũ lụt

Bão thừơng xảy ra ở miền Bắc hơn các tỉnh phía Nam. Do ảnh hưởng của bão nên cây rừng ngập mặn ở phía Bắc thường thấp hơn cây ở phía Nam. Những loài cây như Trang (Kandelia obovata) được trồng ở các tỉnh như Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa… cây không cao nên có tác dụng phòng hộ chắn sóng là chính. Với cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) ở các vùng cửa sông cao hơn, cành mềm dẽo hơn, nên khả năng chịu bão và chắn gió tốt hơn; do đó việc trồng rừng ở phía Bắc nên trồng hỗn giao hai loài cây này để vừa chắn sóng và chắn gió ở vùng cửa sông. Khi bão xãy ra thường kéo theo những cơn mưa to, kết hợp với việc phá rừng trên các vùng thượng nguồn tạo ra lũ quét sẽ làm ảnh hưởng đến rừng ngập mặn vì sức nước chảy mạnh của lũ sẽ làm cây rừng ngập mặn ngã do hệ rễ không còn đứng vững.

4.   SỬ dỤng và phát triỂn bỀn vỮng rỪng ngẬp mẶn 

Để sử dụng có hiệu quả rừng ngập mặn, khắc phục những thiên tai do thay đổi khí hậu cũng như tác động của con người vào rừng ngập mặn trong tương lai, một số việc nên xem xét như sau:

1)   Hấp thụ CO2 : Rừng ngập mặn có vai trò hấp thụ CO2 làm giảm hiệu ứng nhà kính do đó cần tiến hành trồng rừng trên đất hoang của rừng ngập mặn, đất ao tôm và ruộng muối bỏ hoang. Một hecta rừng ngập mặn tích tụ trung bình 1,5 tấn Carbon/ha/năm đối với rừng Đước 30 tuổi, trầm tích ở rừng ngập mặn là 700 tấn Carbon ở độ sâu 1 m (Ong, 1993, 2002).

2)   Sản xuất trong rừng ngập mặn trên quan điểm tổng hợp và đa dạng. Khu Bảo tồn rừng ngập mặn Matang ở Malaysia đã áp dụng mô hình quản lý cả trăm năm nay và đã thành công trong việc ổn định sản lượng gỗ khai thác hàng năm để cung cấp cho các lò than Đước bằng cách áp dụng chu kỳ kinh doanh rừng là 30 năm với 2 lần tỉa thưa ở tuổi 15, 20 và khai thác vào năm 30 tuổi. Việc làm này đã góp phần ổn định kinh tế, môi trường của rừng. Ong (2002) đã đánh giá việc quản lý sản lượng bền vững của hệ thống này đã làm gia tăng 20% việc tích tụ Carbon so với rừng để nguyên không khai thác. Qua đó cho thấy các khu rừng rừng ngập mặn đặc dụng ở Việt Nam là rừng trồng, nên khai thác để trồng lại rừng nhằm gia tăng hiệu quả về nhiều mặt như môi trường, kinh tế và xã hội.

3)   Nuôi tôm trong rừng ngập mặn: Để kết hợp việc vừa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế là điều cần thiết, nên áp dụng kiểu nuôi tôm sinh thái có chứng chỉ thủy sản, là cách nuôi tôm cần có diện tích rừng cần thiết để ổn định môi trường và cung cấp thức ăn tự nhiên cho tôm thông qua lượng lá rụng và tôm được cấp chứng chỉ là tôm thân thiện với môi trường.

4)   Các khu rừng ngập mặn trồng cần nghiên cứu để xác định chu kỳ của cây rừng và áp dụng phương thức điều chế rừng (Forest regulation) để thay thế những khu rừng già bằng những khu rừng mới, thông qua đó có thể tận dụng một số lượng gỗ củi hàng năm để phục vụ sản xuất than Đước xuất khẩu và sử dụng trong nội địa.

5)   Khi cuộc sống của người dân được nâng cao thì vấn đề bảo tồn và du lịch cũng được cải thiện dần dần. Những khu rừng ngập mặn có cảnh quan đẹp với nhiều loài động thực vật sẽ tạo điều kiện cho việc du lịch sinh thái phát triển với sự tham gia của cộng đồng địa phương trên cơ sở phân chia lợi nhuận một cách công bằng (Hình 6). 


Hình 6: Điểm Du lịch sinh thái ở Lâm Ngư trường 184, tỉnh Cà Mau

6)   Quản lý tổng hợp tài nguyên rừng ngập mặn cần có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trên cơ sở bàn bạc để đi đến thống nhất chung các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái đặc biệt này với những quy định quản lý tài nguyên rừng do cộng đồng xây dựng.

7)   Nâng cao nhận thức, giáo dục về giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn cho người dân, sinh viên học sinh để có ý thức bảo vệ rừng ngập mặn và cũng như nâng cao nhận thức cho mọi người là rừng ngập mặn không phải là đất hoang và rừng không có giá trị kinh tế. Từ những nhận thức không đúng sẽ dẫn đến chặt phá rừng ngập mặn để chuyển đổi sang mục đích khác. Nâng cao trình độ nhân viên kỹ thuật để tiếp cận khoa học, công nghệ GIS trong quản lý rừng ngập mặn.

8)   Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước nghiên cứu ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn của Việt Nam.

9)   Vấn đề nữa là quản lý chặt chẽ dân so trong rừng ngập mặn và hạn chế dân di cư  tự do từ nơi khác đến rừng ngập mặn chủ yếu là nuôi tôm.

5.   KẾT LUẬN

Rừng ngập mặn ở Việt Nam đã gắn bó với cuộc sống của người dân miền đồng bằng Bắc và Nam bộ, vùng cửa sông ven biển từ bao đời nay. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái đặc thù chuyển tiếp giữa biển và đất liền nên rất nhạy cảm với các tác động của con người cũng như thiên nhiên. Thay đổi của thiên nhiên như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nhiệt độ tăng cao … và các hoạt động của con người đã làm tổn hại đến rừng ngập mặn. Việc phát triển kinh tế cần hài hòa với môi trường và xã hội để sau này các thế hệ sau không phải trả giá cho sự suy giảm môi trường và tài nguyên do con người ngày nay thực hiện. Ngoài vấn đề thiên tai không thể kiểm soát được, tác động của con người là có thể kiểm soát thông qua nhiều biện pháp dựa trên việc sử dụng khôn khéo tài nguyên và chiến lược phát triển bền vững cho vùng rừng ngập mặn trong tương lai. 
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